
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Năm học 2023-2024 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 - ĐỌC HIỂU  

(Thời gian làm bài: 35 phút không kể giao đề) 

Họ và tên: …………………………… Lớp 5A........  Phòng ........ Số báo danh: …...… 

Giám thị: 1,…………… ….....….... 2,............................................. Số phách: ….…….                                                                                                    
 

 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số phách:…….........                                                                                                         

Điểm Lời nhận xét của giáo viên   

........................................................................................................ 

........................................................................................................

....................................................................................................... 

I. ĐỌC TO (3 điểm) 

II. ĐỌC HIỂU (7 điểm) 

Mưa cuối mùa 

 Nửa đêm, Bé chợt thức giấc vì tiếng động ầm ầm. Mưa xối xả. Cây cối trong 

vườn ngả nghiêng nghiêng ngả trong ánh chớp nhoáng nhoàng sáng lóe và tiếng sấm ì 

ầm lúc gần lúc xa. 

 Hơi nước mát lạnh phả vào ngập gian phòng. Mưa gió như cố ý mời gọi Bé chạy ra 

chơi với chúng. Mấy lần định nhổm dậy, sau lại thôi. Bé kéo chăn trùm kín cổ mơ mơ 

màng màng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau lúc trở dậy, Bé vui sướng 

nhặt lên chiếc lá bồ đề vàng rực rơi ngay cạnh chân giường Bé nằm. Bé chạy đến bên cửa 

sổ, ngước nhìn lên đỉnh ngọn cây bồ đề. Đúng là chiếc lá vàng duy nhất ấy rồi. Mấy hôm 

nay Bé đã nhìn thấy nó, muốn ngắt xuống quá mà không có cách gì ngắt được. Giữa trăm 

ngàn chiếc lá xanh bình thường, tự nhiên có một chiếc lá vàng rực đến nao lòng. 

 Sau trận mưa to đêm hôm ấy, suốt mấy tuần lễ tiếp sau, trời trong veo không một 

gợn mây. Mong mỏi mắt, cơn mưa cũng không quay trở lại. Lúc bấy giờ bé mới chợt 

nhận ra mùa mưa đã chấm dứt. Thì ra, cơn mưa đêm ấy chính là cơn mưa cuối cùng để 

bắt đầu chuyển sang mùa khô. 

 Bé ân hận quá. Bé rất yêu trời mưa và trận mưa đêm hôm ấy đã đến chào từ biệt Bé. 

Mưa đã mời gọi Bé suốt mấy tiếng đồng hồ mà Bé chẳng chịu ra gặp mặt. Chiếc lá bồ đề 

vàng óng từ tít trên cao, mưa đã ngắt xuống gửi tặng cho Bé, Bé chẳng nhận ra sao? 

                                               (Theo Trần Hoài Dương) 

Câu 1. (0,5đ) Điều gì khiến Bé thức giấc lúc nửa đêm?  

A. Những ánh chớp chói lòa.                     B. Tiếng sấm ì ầm. 

C. Tiếng động ầm ầm, tiếng mưa xối xả.   D. Cây cối ngả nghiêng nghiêng ngả. 

Câu 2. (0,5đ) Đoạn 2, mưa gió cố ý làm gì? 

A. Rủ Bé ra tắm mưa.            B. Mang hơi nước làm mát lạnh căn phòng của Bé. 

C. Rủ Bé chạy ra chơi với chúng.    D. Giục Bé trùm chăn ngủ tiếp. 

Câu 3. (0,5đ) Bé có cảm xúc gì khi thấy chiếc lá vàng rực giữa trăm ngàn lá xanh? 

A. Vui sướng.      B. Tiếc nuối.              C. Lòng nao nao  D. Ân hận. 

Câu 4 (0,5đ) Bé thấy ân hận vì điều gì? 

A. Vì mưa làm chiếc lá bồ đề vàng rực bị rơi. 

B. Vì không chịu ra gặp mặt cơn mưa cuối mùa. 

C. Vì không có cách gì ngắt được lá bồ đề vàng rực. 



 

 

 

 

 
 
 

 

Câu 5. (1đ) Nêu cảm nhận của em về bài văn trên. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 6. (1đ) 

a. Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ ngắt  trong câu: ”Mấy hôm nay Bé đã nhìn thấy nó, 

muốn ngắt xuống quá mà không có cách gì ngắt được”. 

 .............................................................................................................................................  

b. Từ ăn trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc? 

A. Bác Thắng lái tàu vào cảng ăn than. B. Em tôi rất ăn ảnh. 

C. Tôi rất thích ăn cơm với bố mẹ.  D. Chiếc xe tải ăn hết chỗ hàng. 

Câu 7. (0,5đ) Viết lại câu văn sử dụng hình ảnh nhân hóa trong bài “Mưa cuối mùa”. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 8. (0,5đ) Gạch chân quan hệ từ trong câu văn sau và cho biết quan hệ từ đó 

biểu thị quan hệ gì trong câu. 

 Mưa đã mời gọi Bé suốt mấy tiếng đồng hồ mà Bé chẳng chịu ra gặp mặt. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 9. (1đ) Chọn các từ trong đoạn văn sau, xếp vào dòng phù hợp: 

Nửa đêm, Bé chợt thức giấc vì tiếng động ầm ầm. Mưa xối xả. Cây cối trong 

vườn ngả nghiêng nghiêng ngả trong ánh chớp nhoáng nhoàng sáng lóe và tiếng sấm ì 

ầm lúc gần lúc xa. 

- 3 danh từ: ......................................................................................................................... 

- 1 động từ: ......................................................................................................................... 

- 3 tính từ: .......................................................................................................................... 

- 3 quan hệ từ: .................................................................................................................... 

Câu 10. (1đ) Em hãy viết một hoặc hai câu thuộc chủ điểm “Giữ lấy màu xanh” 

trong đó có sử dụng một cặp từ trái nghĩa (gạch chân dưới cặp từ trái nghĩa). 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 



BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Năm học 2023-2024 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 - BÀI VIẾT 

 (Thời gian làm bài: 55 phút không kể giao đề) 

Họ và tên: …………………………… Lớp 5A........  Phòng ........ Số báo danh: …… 

Giám thị: 1,…………… ….....….... 2,............................................. Số phách: ……….                                                                                                    
 

 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số phách:…….........                                                                                                         

Điểm Lời nhận xét của giáo viên   

........................................................................................................ 

........................................................................................................

....................................................................................................... 

I. Chính tả (3 điểm) 

MÙA THẢO QUẢ 

(Viết đoạn “ Thảo quả trên rừng Đản Khao…….kì lạ đến như thế nào” TV 5 tập 1 trang 113) 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

II. Tập làm văn (7 điểm) 

Tả một người phụ nữ đang nấu ăn cho gia đình (bà, mẹ, chị của em hoặc một 

người mà em quan sát được) và nêu cảm nghĩ của em. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 



 

 

 

 

 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 



ĐÁP ÁN 

I. ĐỌC HIỂU (7 điểm) 

Câu 1. (0,5đ) C  Câu 2. (0,5đ) C 

Câu 3. (0,5đ) C 

Câu 4 (0,5đ) B 

Câu 5. (1đ) Tuỳ nội dung câu trả lời cho điểm 

Câu 6. (1đ)  a. (0,5đ) hái, vặt, bẻ,…  b. (0,5đ) C 

Câu 7. (0,5đ) Mưa đã mời gọi Bé suốt mấy tiếng đồng hồ mà Bé chẳng chịu ra gặp 

mặt. 

Câu 8. (0,5đ)  

Mưa đã mời gọi Bé suốt mấy tiếng đồng hồ mà Bé chẳng chịu ra gặp mặt. (0,25 đ) 

- Quan hệ từ đó biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả (0,25 đ) 

Câu 9. (1đ) Mỗi mục cho 0,25 điểm 

Nửa đêm, Bé chợt thức giấc vì tiếng động ầm ầm. Mưa xối xả. Cây cối trong 

vườn ngả nghiêng nghiêng ngả trong ánh chớp nhoáng nhoàng sáng lóe và tiếng sấm ì 

ầm lúc gần lúc xa. 

- 3 danh từ: Mưa, cây cối, vườn… 

- 1 động từ: thức giấc 

- 3 tính từ: Ầm ầm, xối xả, ngả nghiêng… 

- 3 quan hệ từ: Vì, và, trong... 

Câu 10. (1đ) Căn cứ vào nội dung câu và yêu cầu đề bài cho điểm 

II. BÀI VIẾT (10 điểm)  

1. Chính tả (3,0 điểm) 

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn - cho 3,0 điểm. 

- Sai 3 lỗi về âm đầu, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định-  trừ 1,0 điểm. 

2. Tập làm văn (7,0 điểm) 

- Bài viết rõ bố cục 3 phần, đúng thể loại văn tả người, đảm bảo bố cục bài văn gồm 3 

phần, độ dài bài viết từ 20 câu trở lên. Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ (4 điểm) 

- Bài viết  đúng trọng tâm tả người phụ nữ đang nấu ăn cho gia đình. Câu văn có hình 

ảnh, giàu cảm xúc, viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng,  không mắc lỗi chính tả. (5 

điểm) 

- Bài văn thể hiện được cảm nghĩ của bản thân mình với người mà mình định tả. (6 

điểm) 

- Nêu rõ ấn tượng, cảm nghĩ của bản thân với người mình định tả, biết sử dụng các biện 

pháp tu từ đã học để miêu tả. (7 điểm) 

- Tuỳ mức độ sai sót GV có thể cho các mức điểm: 6,5- 6,0- 5,5- 5,0 – 4,5 – 4,0 – 3,0... 

* Lưu ý: Toàn bài viết bẩn trừ 1 điểm 

 


